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Ngày nhận bài:  03/12/2024 Nông nghiệp Nam Bộ giai đoạn 1945 – 1954 giữ vai trò quan trọng 

trong nền kinh tế Việt Nam. Chính sách phát triển nông nghiệp giữ vị 

trí trọng yếu trong quá trình sản xuất, làm thay đổi cơ cấu giữa các 

ngành kinh tế ở miền Nam và đảm bảo an ninh lương thực cả nước 

trong bối cảnh Việt Nam vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Mục đích 

của bài báo này là làm sáng tỏ vai trò của chính sách phát triển nông 

nghiệp của chính quyền cách mạng tại Nam Bộ và chính sách vơ vét 
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nói chung và nông nghiệp nói riêng. Kết quả nghiên cứu góp phần 

làm sáng tỏ vai trò của chính sách nông nghiệp trong chiến lược phát 

triển kinh tế Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng giai đoạn 

1945-1954, qua đó góp phần đúc kết bài học kinh nghiệm trong 

hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp Việt Nam sau này. 
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1. Giới thiệu  

Lịch sử Việt Nam giai đoạn từ 1945 đến 1954 trải qua nhiều biến đổi. Thực dân Pháp quay lại 

xâm lược nước ta từ tháng 9/1945. Chính quyền cách mạng mới thành lập phải đối mặt với muôn 

vàn khó khăn, trong đó vấn đề nông nghiệp được xem là quan trọng nhất. Nam Bộ được xem là 

vựa lúa lớn nhất nước, các chính sách phát triển nông nghiệp được chính quyền Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa (VNDCCH) và thực dân Pháp quan tâm. Đây cũng là vấn đề thu hút nhiều nhà 

nghiên cứu tiếp cận với nhiều hướng khác nhau.  

Nhóm tác giả ở Viện Nghiên cứu Standford [1] cho rằng Chính sách phân chia lại ruộng đất được 

thực hiện khi Việt Minh được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân trong việc phát động cuộc tấn công 

vào thực dân Pháp sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945. Các địa chủ đã được khuyến khích 

để hợp tác trong các chính sách này. Nhà nghiên cứu Prosterman, Roy L. [2] lại đề cập nhiều đến 

vùng nông thôn, là vùng căn cứ cách mạng có thể tiến tới thắng lợi cuối cùng. Nhà nghiên cứu Lâm 

Quang Huyên [3] lại cho rằng giai đoạn sau Cách mạng Tháng Tám-1945, các biện pháp được Chính 

phủ đề ra để bồi dưỡng sức dân, chủ yếu là nông dân và bộ đội để đảm bảo kháng chiến lâu dài. Nhà 

nghiên cứu Lê Thành Khôi [4] nhìn nhận một cách công bằng hơn và dễ dàng hơn, đất đai của giới 

địa chủ người Việt và người Pháp không tham gia cách mạng cần đem chia cho dân nghèo. Song song 

đó là ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đề cập đến các chính sách nông nghiệp ở miền Tây, 

tác giả Võ Văn Sen [5] cho rằng chính quyền cách mạng có nhiều biện pháp mở mang kinh tế, tiêu 

thụ hàng hóa của nông dân, thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu của họ bằng tự cung tự cấp, cố gắng 

duy trì sự giao lưu với vùng tạm chiếm, kể cả với thành thị.  

Tác giả MacDonald Salter [6] nghiên cứu về tình hình quản lý ruộng đất ở Việt Nam dưới thời 

cai trị của thực dân, người Pháp đã chuyển thuế đất sang đất tư nhân, điều này làm giảm bớt áp 

lực thuế đối với đất công. Trong thời gian cai trị, họ đã khai phá những vùng đất rộng lớn ở đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), phần lớn ruộng đất thuộc sở hữu của các đại địa chủ, trong đó có 

khoảng 250.000 ha thuộc về người Pháp. Tác giả Andrew J. Gawthorpe [7] thì cho rằng việc 

phân phối đất đai ở miền Nam chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó chủ điền phản đối sự tái 

phân phối đất đai cho người dân bởi sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của họ; đó các nhà quản lý chính 

sách nông nghiệp đã thất bại trước chính sách hiện đại hóa nông nghiệp miền Nam. Nhà nghiên 

cứu Edwin E. Moise [8] cho rằng quá trình chuyển đổi đất đai trước năm 1954 ở Việt Nam đã 

xóa bỏ chế độ địa chủ và đưa đất đai vào tay những người nông dân nhỏ, mở đường cho chương 

trình cải cách ruộng đất, chuyển đổi ruộng đất, thực tế đó còn là cuộc đấu tranh giành quyền lực 

kinh tế ở nông thôn mà chính quyền VNDCCH thực hiện. Tác giả Đặng Thị Phượng [9] nghiên 

cứu về chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam, kết quả cho thấy người dân Việt Nam được công nhận 

quyền sở hữu đất đai thật sự được ghi trong Hiến pháp năm 1946, trên cơ sở đó khẩu hiệu “người 

cày có ruộng” tiếp tục khẳng định vị trí và vai trò của nông dân trong nền nông nghiệp Việt Nam. 

Tác giả Hoàng Hữu Nguyên và cộng sự [10] cho rằng có 7 yếu tố gây ra tình trạng suy thoái đất 

đai ở ĐBSCL, trong đó chính sách của chính phủ về tái định cư và phát triển kinh tế là quan 

trọng nhất. Trong khi đó, Biggs D. [11] cho rằng môi trường đất và nước ở ĐBSCL chịu tác động 

rất lớn bởi các hoạt động của con người, do vậy hệ thống kênh đào sẽ đóng vai trò quan trọng 

trong sản xuất nông nghiệp. 

Nhìn chung, các nghiên cứu đều đề cập đến các biện pháp sản xuất nông nghiệp nhằm đáp 

ứng nhu cầu cho người dân. Trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu, bài viết này đi sâu vào 

phân tích vai trò và tác động của chính sách nông nghiệp đến tình hình kinh tế-xã hội Nam Bộ 

giai đoạn 1945-1954. Qua đó, đúc kết những bài học kinh nghiệm về chính sách phát triển nông 

nghiệp nước ta hiện nay.  

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp tiếp cận: nghiên cứu được tiếp cận từ lý thuyết để phản ánh về nền nông 

nghiệp, qua đó đưa ra những nhận định và đánh giá về tầm quan trọng của nông nghiệp trong 
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tổng thể các ngành kinh tế nói chung ở Nam Bộ từ năm 1945 đến năm 1954. Các tài liệu được 

khai thác chủ yếu từ các tác giả trong nước và một số tác giả nước ngoài.  

- Phương pháp nghiên cứu:  

+ Phương pháp lịch sử: tái hiện lại nền nông nghiệp Nam Bộ trong bối cảnh Việt Nam từ năm 

1945 đến năm 1954 và những tác động của chính sách nông nghiệp đối với nền kinh tế nước ta. 

+ Phương pháp logic: tổng hợp, hệ thống hóa các nghiên cứu, đồng thời đưa ra những nhận 

xét và đánh giá khoa học về tầm quan trọng của nền nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã 

hội nước ta từ năm 1945 đến năm 1954.  

+ Ngoài hai phương pháp chủ yếu trên, bài báo còn sử dụng các phương pháp hỗ trợ khác như 

so sánh, phân tích, tổng hợp. 

3. Kết quả và bàn luận  

3.1. Chính sách nông nghiệp của chính quyền cách mạng ở Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 

Ngay sau cách mạng tháng Tám năm 1945, Việt Nam gặp nhiều khó khăn về kinh tế, chính trị 

và xã hội. Những chính sách của chính quyền cách mạng là ưu tiên giải quyết các vấn đề kinh tế 

và an sinh xã hội. “Một loạt chính sách và biện pháp được Chính phủ đề ra để bồi dưỡng sức 

dân, mà chủ yếu là nông dân và bộ đội để đảm bảo kháng chiến lâu dài. Cùng với những chính 

sách khuyến khích sản xuất là những chính sách về ruộng đất” [4, tr. 25]. Vấn đề chính trong giai 

đoạn này là chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng lại hệ thống đê điều, khuyến khích phát 

triển thâm canh tăng vụ, phân phối giống, cải tiến kĩ thuật.   

Hội nghị Trung ương Đảng lần II (tháng 01/1949), Đảng Cộng sản Đông Dương tiếp tục đề ra 

chính sách ruộng đất, tạm cấp ruộng đất của bọn phản quốc chia cho dân cày nghèo, chấn chỉnh 

lại các đồn điền của Pháp giao cho nhà nước quản lý. Đến ngày 14/7/1949, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh ký các sắc lệnh nhằm giảm địa tô 25% so với mức trước Cách mạng tháng Tám; Sắc lệnh 

số 25/SL ngày 13/02/1950 về sử dụng ruộng đất vắng chủ thời kỳ kháng chiến; Sắc lệnh số 89/SL 

ngày 22/5/1950 về việc giảm lãi, xóa nợ, hoãn nợ đối với những việc vay mượn trước đây. Đến 

tháng 3/1952, sắc lệnh của Nhà nước ban hành quy định chia công điền, công thổ cho nông dân 

nghèo. “Nếu đời sống của tá điền, trung, bần nông có phần dễ chịu hơn thì đời sống của địa chủ 

bị sút hẳn xuống” [12, tr. 66].  

Về lĩnh vực trồng trọt, trong kế hoạch phát động sản xuất và tiết kiệm của Bác Hồ (17/3/1952) 

chú trọng tăng sản lượng lên 10%, đặc biệt là bông, lạc, đỗ tương. Về chăn nuôi phát triển các 

đàn gia súc, gia cầm, vừa đảm bảo nhu cầu về thịt vừa đảm bảo sức kéo. Trong hai ngày 4/12 và 

19/12/1953, Quốc hội bỏ phiếu thông qua một đạo luật về ruộng đất. “Mọi đất đai của thực dân 

Pháp và của các địa chủ người Việt không phân biệt, đất công, đàn gia súc và nông cụ, được 

chia hẳn cho các nông dân nghèo. Các địa chủ không tham gia đấu tranh chống lại kháng chiến 

sẽ được đền bù trên danh nghĩa nhà nước có thể hoàn lại trong vòng mười năm. Cuối cùng tất cả 

nợ nông nghiệp đều được xóa bỏ” [4, tr. 588]. Đây là quyết định sáng suốt nhằm cung cấp tư liệu 

sản xuất cho nông dân.    

 Tại Nam Bộ, ruộng đất dư thừa hoặc bị bỏ hoang nhiều năm cũng được chính quyền cách 

mạng đem cấp phát cho nông dân, miễn thuế cho các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hạn hán, lũ 

lụt, giảm thuế ruộng đất 20%, giảm tô 25% cho tá điền. Chính quyền cách mạng còn giúp đỡ 

nông dân về vốn, nông cụ, hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Sắc lệnh số 18B/SL ngày 31/01/1946 

phát hành tiền giấy từ vĩ tuyến 16 trở vào (đến tháng 11 lưu hành trong cả nước). Có thể khẳng 

định đây là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý chặt chẽ hơn nền kinh tế. Đặc biệt là sau 

Hội nghị Cây Mai (23/9/1945), “những cuộc bãi công, bãi thị, bãi khóa diễn ra thực hiện bất hợp 

tác với địch; nhân dân khiêng giường, tủ, bàn, ghế, xe cộ ra đường và hạ cây chắn ngang đường 

để chặn bước tiến của giặc” [13, tr. 32]. Phong trào về sản xuất nông nghiệp được phát động và 

được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ.  
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Nghị quyết của Đại hội đại biểu Xứ đảng bộ Nam Bộ lần I (từ ngày 16 đến 20/12/1947) tại 

Mộc Hóa (Long An) chủ trương tổ chức lại sản xuất tự cấp tự túc, khuyếch trương tiểu công 

nghệ, dùng hàng nội địa thay thế hàng ngoại. Giải quyết mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ, 

giảm địa tô cho nông dân. Ngoài ra, đại hội còn chủ trương lấy đất công điền công thổ và đất đai 

của địa chủ chạy ra vùng địch chia cho dân cày. Nhân dân Nam Bộ đã thực hiện “các biện pháp 

phá hoại nền kinh tế, tài chính của giặc như phong tỏa kinh tế, cấm giấy bạc Pháp, phát hành 

giấy bạc Việt Nam” [14, tr. 319]. Chính quyền cách mạng cung cấp cho nông dân hàng nghìn lưỡi 

cày, cuốc để tham gia sản xuất. Các trung tâm sửa chữa các nông cụ cũng ra đời khắp vùng 

ĐBSCL. Do đó, từ năm 1952, bộ đội và nhân dân ĐBSCL đã tự túc được lương thực. Nhà nước 

còn khuyến khích nông dân trực tiếp sản xuất, khai hoang, tăng vụ, có các ưu đãi cho gia đình 

tham gia cách mạng.  

Ngoài ra ở Nam bộ còn có một số Hội- Đoàn hoạt động với sự hỗ trợ của Xứ ủy và Ủy ban 

kháng chiến hành chính Nam bộ, góp phần đưa nền nông nghiệp ĐBSCL đi vào ổn định, như Hội 

Nông dân Cứu quốc Nam Bộ và Đoàn phụ nữ Cứu quốc Nam Bộ.  

Ở những vùng tự do (độc lập), hàng hóa nông nghiệp tương đối dồi dào, “những sản vật thiên 

nhiên như tôm cá, cây trái, gà, vịt,… khá phong phú. Chỉ những trường hợp đặc biệt, do càn quét, 

phải lẫn tránh tạm thời vào những nơi không có khả năng tiếp tế, còn thông thường thì bộ đội, cán 

bộ, cơ quan vẫn đảm bảo được một mức sinh hoạt vật chất tương đối khá hơn nhiều vùng khác” 

[10, 263]. Chính quyền khuyến khích nông dân trồng mía, khoai, đảm bảo mỗi người nuôi một con 

(gia cầm, gia súc) hay một loại cây ăn trái, mỗi đơn vị có một vườn rau hay một thửa ruộng. Lưu 

thông hàng hóa trong vùng tự do vẫn đều đặn, giữa vùng tự do với vùng tạm chiếm vẫn diễn ra dù 

không thường xuyên. Trong hai năm 1947 và 1948, Xứ ủy Nam Bộ đã có chủ trương đem ruộng 

đất tịch thu của địa chủ là tay sai, thực dân Pháp đem tạm cấp cho nông dân.   

Thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần II (02/1951), Trung ương Cục miền 

Nam được thành lập (tháng 3/1951) do Lê Duẩn là Bí thư (sau đó là Đồng chí Lê Đức Thọ). Về 

kinh tế, Trung ương Cục chủ trương tiếp tục tạm cấp đất cho nông dân, gia tăng sản xuất, tự túc 

tự cấp, không nhận hàng xa xỉ từ vùng tạm chiếm, thúc đẩy việc phát triển canh nông và kinh tế 

nông thôn vùng Nam Bộ. Hội nghị về chính sách kinh tế mới diễn ra tại xã Tân Duyệt (Bạc Liêu) 

đã củng cố thêm các phong trào sản xuất, tự cấp tự túc, phát triển các nghề may mặc và chăn 

nuôi,v.v. Chỉ thị 113/CTX năm 1950 của Xứ ủy tiến hành triệt để và thận trọng hơn trong việc 

giảm tô, giảm thuế đối với các ruộng tạm cấp cho nông dân. “Xứ ủy chỉ đạo, trong khi triệt để thi 

hành giảm tô, giảm tức thì đối với việc tạm cấp ruộng đất phải tiến hành thận trọng, không được 

hấp tấp và cần có sự mềm dẻo trong thực hiện” [14, tr. 479].   

Thực hiện các Sắc lệnh số 78/SL (năm 1949) của Chính phủ về giảm tô, giảm tức, từ tháng 

10/1950, chính quyền cách mạng Nam Bộ tiến hành đo đạc và hợp thức hóa việc tạm cấp ruộng 

đất cho nông dân. “Tình cảnh nông dân bị điền chủ bóc lột sức lao động mặc nhiên không còn 

nữa. Tây Nam bộ có những thành tích rất đặc biệt trong việc vận động điền chủ hiến điền” [10, 

tr. 260]. Nhiều tỉnh nhận hàng nghìn ha đất của địa chủ hiến. Cụ thể, “thống kê tại Cần Thơ, 

Rạch Giá, Bạc Liêu, Vĩnh Long có tổng cộng 62.048 ha đất hiến, cộng với 52.000 ha đất tịch thu 

của Pháp và Việt gian ở Cần Thơ và Sóc Trăng” [14, tr. 480]. Tất cả ruộng đất này đều được 

chính quyền tạm cấp cho nông dân cày cấy. Các chính sách này đều được duy trì cho đến những 

năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Thực hiện chủ trương giảm tô của Nhà nước, người 

nông dân ĐBSCL được giảm thuế tô từ 25% đến 30% tùy từng vùng. 

Chính sách nông nghiệp thời kỳ “kháng chiến và kiến quốc” luôn có những nét đặc biệt. 

Chính sách này luôn khuyến khích và tạo điều kiện phát triển nông nghiệp, tạo động lực cho cuộc 

kháng chiến chống Pháp lâu dài.   

3.2. Chính sách nông nghiệp của chính quyền thực dân Pháp ở Nam Bộ giai đoạn 1945-1954 

Giống như giai đoạn trước năm 1945, khi Pháp quay lại xâm lược Việt Nam lần hai, Pháp đã 

thực hiện mưu đồ phá hoại chính quyền cách mạng tại Nam Bộ, âm mưu thôn tính toàn bộ Việt 
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Nam, chiếm lấy cơ sở hạ tầng và cơ sở kinh tế, đặc biệt là vựa lúa Nam Bộ. “Thực dân Pháp đã 

thực thi chính sách giết sạch, đốt sạch, phá sạch tập trung trước hết vào nông nghiệp, nhằm phá 

hoại cơ sở kinh tế của công cuộc kháng chiến của nhân dân ta” [15, tr. 97]. Trong chỉ thị gửi 

d'Argenlieu, Moutet bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại coi Nam Kỳ là cái trục quay thực sự toàn bộ 

chính sách của Pháp ở Đông Dương. “d'Argenlieu thì cho rằng Nam Kỳ là chìa khóa của toàn bộ 

Liên bang Đông Dương trong khối liên hiệp Pháp. “Nam Kỳ là hòn đá tảng” của lâu đài Liên 

bang Đông Dương” [16, tr. 132]. Xâm lược Nam Kỳ là để làm bàn đạp tấn công ra Bắc Kỳ và 

Trung Kỳ. Do vậy, thực dân Pháp vừa tiến hành xâm lược ra miền Bắc vừa bám chặt và bình 

định cho được Nam Bộ. “Theo chúng, Nam Bộ có vị trí chính trị, kinh tế rất quan trọng, nơi dự 

trữ sức người, sức của cho toàn bộ cuộc chiến tranh, là chìa khóa của mọi kế hoạch chiến lược 

chinh phục tại Việt Nam và Đông Dương” [17, tr. 183].   

Về kinh tế, chính sách của Pháp thời điểm này là “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, Pháp chú 

trọng các cơ sở hạ tầng của Sài Gòn, miền Đông và chú ý vơ vét lúa gạo, phá hoại mùa màng ở 

vùng đồng bằng miền Tây. Trong kế hoạch của tướng Pháp Leclerc là sẽ chiếm trọn Nam Kỳ 

trong vòng 18 ngày. Cuối năm 1945 lực lượng quân đội kết hợp Anh-Pháp đánh rộng ra các nơi 

xung quanh Sài Gòn. Đến đầu năm 1946 chúng đánh chiếm Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc, 

Rạch Giá, Trà Vinh, Sóc Trăng, Cà Mau, Hà Tiên. Quân Anh lần lượt bàn giao từng vùng cho 

quân đội Pháp và bắt đầu rút khỏi miền Nam.  

Chính Pháp cũng thấy rõ rằng chiến đấu với lực lượng cách mạng Việt Nam là phải kéo dài, 

không thể sớm kết thúc được. Do vậy, chúng đã cho thi hành các biện pháp cướp bóc kinh tế, 

nhất là kinh tế nông nghiệp. Chúng một mặt bình định, củng cố những vùng đã chiếm đóng, xúc 

tiến việc thành lập chính quyền bù nhìn và quân đội tay sai, mặt khác ra sức càn quét, cướp bóc 

vơ vét kinh tế để phục vụ cho cuộc chiến xâm lược. Tướng Leclerc, lúc bấy giờ là Chỉ huy tối cao 

quân đội Pháp tại Viễn Đông, luôn chú trọng vấn đề nông nghiệp trong cuộc xâm lược lần hai. 

Trong cuộc điện đàm với đô đốc d’Argenlieu ngày 8/3/1946 (hai ngày sau khi ký Hiệp định Sơ 

bộ), trong đó có đoạn: “Nếu chúng ta biết giữ lấy gạo và cao su Nam Kỳ, cảng Sài Gòn và các 

cảng Bắc Kỳ thì những người cách mạng Việt Nam nhất định sẽ bắt buộc phải dần dần dịu giọng 

mà thôi” [18, tr. 230]. 

 Từ cuối năm 1949 đầu năm 1950, tình hình chính trị Việt Nam nói chung, Nam Bộ nói riêng 

có thêm những bất lợi mới do sự công khai can dự từ Hoa Kỳ. “Mùa xuân năm 1950, sau Trận 

chiến Sài Gòn, là thời kỳ độc nhất vô nhị trong Chiến tranh Đông Dương, khi chiến thắng có thể 

cảm nhận được trong tầm tay, như thể bạn đang ở trong tầm tay. Đây là khoảng thời gian ngắn 

mà người Pháp tin rằng họ sẽ giành chiến thắng ở nước rút: họ chiếm hoàn toàn hai châu thổ 

Nam Kỳ và Bắc Kỳ” [17, tr. 277]. Thực dân Pháp một mặt bắn giết các chiến sĩ cách mạng, những 

thường dân vô tội; mặt khác chúng giết cả gia súc, gia cầm, đốt nhà cửa, thóc lúa, phá hủy đập 

nước, trường học, bệnh viện, v.v. Mục đích là làm kiệt quệ đời sống ở những vùng kháng chiến. 

Chẳng hạn như năm 1952, chúng đã cho máy bay bắn phá bờ đê, đập nước nhằm tiêu hủy điều 

kiện quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp. Pháp còn tiến hành phong tỏa kinh tế toàn bộ 

miền Tây rộng lớn của Nam Kì vì mục tiêu là sự thịnh vượng và lợi ích về thương mại: “không 

một tấn gạo nào có thể ra khỏi đó nếu không được phép” [17, tr. 285]. 

Giai đoạn 1945-1954, chiến tranh đã chi phối ngày càng lớn những hoạt động kinh tế, thương 

mại và văn hóa, nói cách khác là những quan hệ này bị phụ thuộc nhiều vào biểu đồ chiến tranh. 

Hoạt động thương mại của Nam Bộ bị hạn chế, chỉ thực hiện với một số nước châu Á như 

Singapore, Hongkong, Ấn Độ, Philippines. Ngay cả việc buôn bán trao đổi hàng hóa giữa vùng 

tự do và tạm chiếm cũng có phần hạn chế do những rào cản từ 2 phía. Các hoạt động sản xuất và 

mua bán lúa gạo tại Nam Bộ giảm hẳn, chỉ bằng 10% so với giai đoạn trước đó. “Nếu năm 1938 

tỷ lệ xuất-nhập khẩu của Việt Nam là 137% thì thời kỳ 1945-1954 tỷ lệ này là 17%” [19, tr. 451]. 

Đến giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp, những lời bào chữa cho việc “không thể để 

cho thế giới tự do ở Đông Nam Á bị cắt cụt” [20, tr. 12] của Pháp đã gần như bị phá sản. Tư 
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tưởng về “thế giới phương Tây sẽ rút ruộc thiếc, cao su và lúa gạo ở Nam Kỳ” [20, tr. 12] đã bị 

chấm dứt bằng chiến thắng Điện Biên Phủ ở Tây Bắc Việt Nam năm 1954.   

3.3. Những tác động từ chính sách nông nghiệp đến tình hình kinh tế-xã hội Nam Bộ giai 

đoạn 1945-1954 

Giai đoạn 1945-1954, Nam Bộ bị lôi cuốn vào “cuộc chiến tranh gạo”* với Pháp. Nếu như 

Pháp thi hành chính sách khai thác kinh tế, vơ vét bóc lột nông nghiệp để phục vụ nhu cầu chiến 

tranh thì tại các vùng tự do, chủ trương khuyến khích sản xuất nông nghiệp được chính quyền 

cách mạng tại Nam Bộ phát huy mạnh mẽ. Để phục vụ cho mục đích khai thác, các xưởng dệt và 

nhà máy chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp cũng đặt dưới sự kiểm soát của Pháp như nước 

mắm, nhà máy xay xát gạo, nấu rượu, làm đường, v.v. Hàng loạt nhà máy xay xát lúa gạo ra đời 

lúc đầu ở vùng Chợ Lớn, sau đó là rải rác khắp ĐBSCL. Các công ty sản xuất lúa gạo của Pháp 

nắm độc quyền về việc thu mua và xuất cảng. “Một mặt duy trì, khuyến khích, tạo điều kiện cho 

tư sản Pháp, tư sản địa chủ người Việt Nam, người Hoa khôi phục, đẩy mạnh khai thác cao su và 

các cây công nghiệp khác ở miền Đông Nam Bộ và lúa gạo ở miền Tây; mặt khác thi hành thủ 

đoạn phá hoại kinh tế kháng chiến, ngăn chặn đường tiếp tế của lực lượng cách mạng, vơ vét của 

dân, thực hiện chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh” [14, tr. 313]. 

Tại các vùng tự do, cùng với Sắc lệnh ban hành về ruộng đất, chính phủ mới cũng chú ý đến 

công tác tổ chức sản xuất. Đây là giai đoạn mà nông nghiệp ở Nam Bộ nói riêng và nông nghiệp cả 

nước nói chung được chú ý phát triển nhiều nhất, tạo ra sự biến chuyển mau lẹ trong đời sống sản 

xuất trên địa bàn nông thôn. Có thể thấy rõ quyết tâm về việc chăm lo đời sống nhân dân bằng các 

sắc lệnh giảm tô, giảm thuế vẫn tiếp tục được ban hành. Các sắc lệnh này làm thay đổi rõ rệt đời 

sống nông dân: “phần lớn ruộng đất của thực dân Pháp đã bị chính quyền cách mạng tịch thu, đem 

cho nông dân. Số này lên đến 61,24% tổng số ruộng đất của ở các địa phương” [21, tr. 71]. Năm 

1950 có hai Sắc lệnh liên quan đến vấn đề ruộng đất của địa chủ bỏ hoang, nhà nước trưng thu lại 

và cấp phát cho nông dân nghèo cày cấy. Giống như đồng chí Lê Duẩn nhận xét: chỉ trong hơn 3 

năm kháng chiến, tình hình kinh tế và xã hội ở Nam Bộ đã có nhiều sự chuyển biến mạnh.   

Bảng 1. Tình hình sản xuất gạo, cao su (1945-1954) 

Năm 

Gạo Cao su 

Trọng lượng 

(nghìn tấn) 

Trị giá (triệu đồng 

Đông Dương) 
Trọng lượng (tấn) 

Trị giá (triệu đồng 

Đông Dương) 

1945 44,8 12,4 69 0,2 

1946 109,4 88,2 136.979 453 

1947 89,6 93,3 51.707 185,8 

1948 232,8 451,6 42.066 309 

1949 154 304,8 41.535 363,2 

1950 134 501,7 52.396 773,6 

1951 360,6 886,5 53.575 1.232,2 

1953 103 630,2 59.548 866 

1954 174,7 769 54.324 823 

Nguồn: [22, tr. 39-40]. 

Bảng số liệu 1 cho thấy, từ năm 1945 đến 1954 nhìn chung sản lượng và giá trị ngành gạo và 

cao su tăng lên đáng kể. Riêng ngành gạo, sản lượng tăng cao nhất là năm 1951 là 360,6 nghìn 

tấn so với năm 1945 là 44,8 nghìn tấn (tăng hơn 8 lần) và giá trị tăng từ 12,4 triệu đồng năm 1945 

lên 886,5 triệu đồng năm 1951 (tăng hơn 71 lần), trong khi đó ngành sản xuất cao su tăng từ 69 

tấn năm 1945 lên cao nhất là 136.979 tấn năm 1946. Tuy nhiên các năm sau đó con số chỉ dao 

động trên dưới 50.000 tấn, mặc dù vậy trị giá cao su cao nhất là năm 1951 với 1.232,2 triệu đồng 

so với 0,2 triệu đồng năm 1945.   

 
* Theo cách gọi của Lucien Bodard (1963). La Guerre D’Indochine, L’humiliation. Tạm dịch: Chiến tranh Đông Dương, Sự sỉ nhục. 

Nxb. Gallimaed, tr. 285. 
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Trên khắp các cánh đồng Nam bộ, nhân dân hăng hái sản xuất. Đến năm 1948, tại Nam bộ 

nông dân đã cày cấy được 2.000.000 ha trong tổng số 2.300.000 ha diện tích (chiếm gần 87%). 

Sản lượng gạo xuất khẩu luôn đạt cao. Các địa phương có gạo xuất khẩu chủ yếu là ở Mỹ Tho, 

Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Rạch Giá. Kết quả này có được 

cũng một phần là sự hưởng ứng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào “thi đua ái quốc” 

(ngày 27/3/1948): “Ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua, người người thi đua”. “Tính từ 1945 

đến 1949 nông dân đã được chia 177.000 ha ruộng đất các loại, trong đó ruộng đất của thực dân 

Pháp là 18.400 ha, ruộng đất của địa chủ là 39.600 ha, ruộng đất công và bán công là 119.000 

ha [5, tr. 64]. Chính sách này tạo điều kiện cho nông dân tham gia sâu vào quá trình sản xuất, đạt 

được những kết quả khả quan dù trong hoàn cảnh chiến tranh.  

Bảng 2. Tình hình sản xuất lúa gạo (1945-1954) 

Năm Diện tích (ha) Thu hoạch (tấn) 

1945 1.715.000 - 

1949 1.191.000 1.550.000 

1950 1.207.000 1.569.000 

1951 - 1.614.000 

1952 1.349.000 1.900.000 

1953-1954 1.541.000 1.976.000 

Nguồn: [23, tr. 116] 

Bảng số liệu 2 cho thấy, dù diện tích canh tác của nông dân Nam Bộ chưa tăng (thậm chí 

giảm) nhưng sản lượng thu hoạch có chiều hướng tăng. Năm 1945, diện tích canh tác là 

1.715.000 ha nhưng đến năm 1949 chỉ còn 1.191.000 ha, các năm sau đó có sự dao động nhẹ. Về 

sản lượng thu hoạch, năm 1949 là 1.550.000 tấn, đến năm 1954 tăng lên 1.976.000 tấn. Điều này 

minh chứng rằng chính sách nông nghiệp của chính quyền cách mạng tại Nam Bộ phát huy hiệu 

quả, đời sống nhân dân tăng lên rõ rệt.   

Giai đoạn 1951-1955, số lượng địa chủ sở hữu ruộng đất giảm đáng kể. Trước năm 1945, địa 

chủ chiếm số lượng 3% dân số nhưng lại chiếm hơn 52% tổng số ruộng đất, đến năm 1954 con số 

này tương ứng là 2,3% và 18%. Đối với các địa chủ lớn hầu hết đã rời bỏ ruộng đất chạy vào 

vùng Pháp chiếm, Nhà nước đã lấy số ruộng đất đó (kể cả của thực dân Pháp và Việt gian) tạm 

cấp lại cho nông dân. “Tính chung cho cả Nam Bộ đến cuối năm 1954 đã chia được 564.547 ha 

cho 527.163 nhân khẩu. Hầu hết nông dân nghèo ở vùng tự do được lĩnh ruộng đất” [24, tr. 141]. 

Một trong những thành tựu quan trọng trong thời kỳ này là chính sách thuế về nông nghiệp, 

chính quyền cách mạng quy định cụ thể về biểu thuế lũy tiến về sản lượng thu hoạch được dao 

động từ 6% đến 50% tùy vào đối tượng. Theo đó, biểu thuế này có lợi cho người nông dân lao 

động, giảm hẳn mức đóng góp của họ nhưng lại tăng mức thuế của địa chủ, phú nông. “Với biểu 

thuế suất mới, bần nông chỉ phải đóng từ 5 đến 10%, trung nông 10-20%, còn địa chủ là từ 30 

đến 50% sản lượng thu hoạch” [25, tr.97]. Việc đưa những phương pháp mới vào canh tác cũng 

thực hiện tốt, sản lượng tăng nhờ phân bón và sự phân công lao động tốt hơn. 

Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp (1946-1954), chính sách nông nghiệp của chính quyền 

cách mạng ở Nam Bộ đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế-xã hội, diện tích đất “tạm cấp khoảng 

450.000 ha ruộng đất cho 900.000 hộ nông dân” [26, tr. 474].  Đến năm 1954, về cơ bản đã giải 

quyết được vấn đề ruộng đất cho dân cày, góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc trong đấu 

tranh chống kẻ thù.  “Nhờ vậy chúng ta vừa đạt mục tiêu người cày có ruộng, vừa giữ vững được 

sự ổn định ở hậu phương nhằm huy động tối đa sức mạnh tổng hợp vĩ đại của toàn dân để thực 

hiện thắng lợi khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” [25, tr. 30]. 

4. Kết luận 

Giai đoạn 1945-1954, có hai chính sách về nông nghiệp ở Nam Bộ, gồm chính sách vơ vét 

kinh tế của Pháp ở các vùng tạm chiếm và chủ trương phát triển nông nghiệp của chính quyền 

cách mạng ở các vùng tự do. Mặc dù chủ trương phát triển nông nghiệp của chính quyền cách 
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mạng diễn ra trong bối cảnh chiến tranh nhưng nó đã góp phần vào việc ổn định sản xuất, tự túc 

lương thực phục vụ nhu cầu của nhân dân và cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện với thực dân 

Pháp. Kết quả là đời sống nông thôn Nam Bộ có nhiều thay đổi, sản xuất nông nghiệp được 

khuyến khích đáp ứng yêu cầu đời sống và kháng chiến. Đây là sự kết hợp tài tình và hiệu quả 

của quá trình phát huy sức mạnh kinh tế nông nghiệp-nông thôn-nông dân với phong trào đấu 

tranh của dân tộc, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Đồng thời, các sắc lệnh về 

nông nghiệp này còn là cơ sở và nền tảng cho quá trình nghiên cứu, áp dụng trong các giai đoạn 

từ sau 1954 ở Việt Nam nói chung và Nam Bộ nói riêng. Kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần 

làm sáng tỏ những tác động của chính sách nông nghiệp đối với nền kinh tế - xã hội Nam Bộ giai 

đoạn 1945-1954, mà còn giúp hiểu rõ hơn về vai trò của nông dân trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp. Những phát hiện từ nghiên cứu này cũng mang ý nghĩa thực tiễn, cung cấp bài học lịch sử 

quan trọng cho việc xây dựng và thực thi các chính sách nông nghiệp bền vững trong bối cảnh 

hiện đại. 
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